
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ Y TẾ 

 
Số: 5144/SYT- NVY 

V/v thông báo danh sách công 

dân hoàn thành cách ly tập trung 

tại tỉnh Hà Tĩnh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Tĩnh, ngày 26 tháng 12 năm 2021 

   
Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh: Nghệ An, Quảng Bình, Thanh Hóa. 

 

Sở Y tế Hà Tĩnh thông báo 26 trường hợp ngoài tỉnh hoàn thành cách ly tập 

trung tại tỉnh Hà Tĩnh (có danh sách kèm theo). 

- Thời gian hoàn thành cách ly: ngày 25 và 26/12/2021. 

- Địa điểm cách ly tập trung: Khu Nhà ở thí điểm cho công nhân và người 

lao động thuê của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh (địa chỉ: Tổ 

dân phố Trường Sơn, phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh). 

Đề nghị  Sở Y tế các tỉnh thông báo cho y tế địa phương thực hiện theo dõi, 

giám sát sau khi hoàn thành thời gian cách ly tập trung theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Lương Tâm 



DANH SÁCH 

Công dân hoàn thành thời gian cách ly y tế tại Khu Nhà ở thí điểm cho công nhân và người lao động thuê  

của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh 

(Kèm theo Văn bản số  5144/SYT-NVY ngày 26/12/2021 của Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh) 
 

TT Họ và tên 
Giới 

tính 

Năm 

sinh 

Số CMND/ 

CCCD/ 

 Hộ chiếu 

Số điện thoại 

liên hệ 

Thời gian 

cách ly 

Thông tin xét nghiệm  

và tiêm vắc xin 

Phương án di chuyển 
Địa chỉ lưu trú sau khi hoàn thành  

cách ly 

Từ 

ngày 

Đến 

ngày 

Phương 

tiện  

Thời gian 

dự kiến 

khởi hành 

(giờ/ ngày) 

Thời gian 

dự kiến về 

nơi lưu trú 

(giờ/ ngày) 

Xã/ phường 
Quận/ 

Huyện 
Tỉnh/TP 

1 Trần Thị Duy Nữ  1978 C8860785 0988284345 18/12 25/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 

vắc xin phòng COVID-19 
Xe khách 

21h00 

25/12/2021 

01h00 

26/12/2021 
Thạch Sơn Anh Sơn Nghệ An 

2 Nguyễn Văn Trọng Nam 1972 C6328029 Không có 18/12 25/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 

vắc xin phòng COVID-19 
Xe khách 

21h00 

25/12/2021 

01h00 

26/12/2021 
Thạch Sơn Anh Sơn Nghệ An 

3 Hà Văn Mùi Nam 1979 C6198556 Không có 18/12 25/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 

vắc xin phòng COVID-19 
Xe khách 

21h00 

25/12/2021 

01h00 

26/12/2021 
Muôn Sơn Con Cuông Nghệ An 

4 Vi Văn Nghị Nam 1994 10101994 034933952 18/12 25/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 

vắc xin phòng COVID-19 
Xe khách 

21h00 

25/12/2021 

01h00 

26/12/2021 
Muôn Sơn Con Cuông Nghệ An 

5 Ngô Sỹ Tường Nam 1965 C7960442 0333648309 18/12 25/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 

vắc xin phòng COVID-19 
Xe khách 

21h00 

25/12/2021 

01h00 

26/12/2021 
Diễn Lâm Diễn Châu Nghệ An 

6 Trần Thị Thúy Nữ  1990 C5996351 Không có 18/12 25/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 

vắc xin phòng COVID-19 
Xe khách 

21h00 

25/12/2021 

01h00 

26/12/2021 
Diễn Lâm Diễn Châu Nghệ An 

7 Ngô Trần anh Duy Nam 2017 C4754160 Không có 18/12 25/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 

vắc xin phòng COVID-19 
Xe khách 

21h00 

25/12/2021 

01h00 

26/12/2021 
Diễn Lâm Diễn Châu Nghệ An 

8 Ngô Anh Khang Nam 2017 C4754159 Không có 18/12 25/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 

vắc xin phòng COVID-19 
Xe khách 

21h00 

25/12/2021 

01h00 

26/12/2021 
Diễn Lâm Diễn Châu Nghệ An 

9 Trần Văn Bé Nam 1966 C3661031 074210780 18/12 25/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 

vắc xin phòng COVID-19 
Xe khách 

21h00 

25/12/2021 

01h00 

26/12/2021 
Diễn Lâm Diễn Châu Nghệ An 

10 Nguyễn Văn Tiến Nam 1985 N2462242 0979098345 18/12 25/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 

vắc xin phòng COVID-19 
Xe khách 

21h00 

25/12/2021 

23h00 

25/12/2021 
Nghi Lâm Nghi Lộc Nghệ An 

11 Lê Văn Tuấn  Nam 1980 B8893490 Không có 18/12 25/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 

vắc xin phòng COVID-19 
Xe khách 

21h00 

25/12/2021 

01h00 

26/12/2021 
Nghĩa Thịnh Nghĩa Đàn Nghệ An 

12 Trần Văn Tương Nam 1979 B9445751 Không có 18/12 25/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 

vắc xin phòng COVID-19 
Xe khách 

21h00 

25/12/2021 

01h00 

26/12/2021 
Bảo Thành Yên Thành Nghệ An 

13 Nguyễn Bá Huy Nam 1988 C1812965 02098794160 18/12 25/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 

vắc xin phòng COVID-19 
Xe khách 

21h00 

25/12/2021 

24h00 

25/12/2021 
Mã Thành Yên Thành Nghệ An 



14 Lê Thị Dung Nữ 1987 18384548 Không có 18/12 25/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 

vắc xin phòng COVID-19 
Xe khách 

21h00 

25/12/2021 

23h00 

25/12/2021 
Đồng Hải Đồng Hới 

Quảng 

Bình 

15 Dương Đình Hùng Nam 1982 C4330615 0366507088 18/12 25/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 

vắc xin phòng COVID-19 
Xe khách 

21h00 

25/12/2021 

02h00 

26/12/2021 

Thiệu 

Dương 

TP Thanh 

Hóa 
Thanh Hóa 

16 Phạm Văn Hoài Nam 1971 C1924968 0333742221 18/12 25/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 

vắc xin phòng COVID-19 
Xe khách 

21h00 

25/12/2021 

02h00 

26/12/2021 
Thiệu Khánh 

TP Thanh 

Hóa 
Thanh Hóa 

17 Hồ sỹ Bình Nam 1983 B6227573 Không có 18/12 25/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 

vắc xin phòng COVID-19 
Xe khách 

21h00 

25/12/2021 

02h00 

26/12/2021 
Thiệu Khánh 

TP Thanh 

Hóa 
Thanh Hóa 

18 Hoàng Công Bằng Nam 1967 N2238946 Không có 18/12 25/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 

vắc xin phòng COVID-19 
Xe khách 

21h00 

25/12/2021 

02h00 

26/12/2021 
Thiệu Khánh 

TP Thanh 

Hóa 
Thanh Hóa 

19 Lê Thị Cử Nữ  1970 B6629936 Không có 18/12 25/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 

vắc xin phòng COVID-19 
Xe khách 

21h00 

25/12/2021 

02h00 

26/12/2021 
Thiệu Khánh 

TP Thanh 

Hóa 
Thanh Hóa 

20 Nguyễn Thị Liên Nữ  1968 C9276479 0349100954 18/12 25/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 

vắc xin phòng COVID-19 
Xe khách 

21h00 

25/12/2021 

02h00 

26/12/2021 
Thiệu Khánh 

TP Thanh 

Hóa 
Thanh Hóa 

21 Đặng Thị Huế Nữ  1977 C9093124 0385705284 18/12 25/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 

vắc xin phòng COVID-19 
Xe khách 

21h00 

25/12/2021 

02h00 

26/12/2021 
Thiệu Khánh 

TP Thanh 

Hóa 
Thanh Hóa 

22 Trần Thị Hường  Nữ 1988 B6287058 0382310296 18/12 26/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 

vắc xin phòng COVID-19 
Xe khách 

07h00 

26/12/2021 

12h00 

26/12/2021 
Tân Châu Thiệu Hóa Thanh Hóa 

23 Lê Trọng Đại Nam 1986 C6271009 Không có 18/12 26/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 

vắc xin phòng COVID-19 
Xe khách 

07h00 

26/12/2021 

12h00 

26/12/2021 
Thiệu Thịnh Thiệu Hóa Thanh Hóa 

24 Lê Thị Thúy Nữ 1990 C8785516 0329666407 18/12 26/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 

vắc xin phòng COVID-19 
Xe khách 

07h00 

26/12/2021 

12h00 

26/12/2021 
Thiêu  Châu Thiệu Hóa Thanh Hóa 

25 Đinh Văn Đức Nam 1987 C8120421 Không có 18/12 26/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 

vắc xin phòng COVID-19 
Xe khách 

07h00 

26/12/2021 

12h00 

26/12/2021 
Thiêu  Châu Thiệu Hóa Thanh Hóa 

26 Đinh Đức Gia Nghĩa Nam 2020 C9641403 Không có 18/12 26/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 

vắc xin phòng COVID-19 
Xe khách 

07h00 

26/12/2021 

12h00 

26/12/2021 
Thiêu  Châu Thiệu Hóa Thanh Hóa 

 
 

Danh sách này có 26 người./. 
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